
 

Phòng GD&ĐT  

Trường Tiểu học 

Lớp:.................................................................. 

Họ và tên:…………………………………….                                                                                                                                             

Bài kiểm tra giữa học kỳ I 

Năm học: 2021 – 2022 

Môn: Tiếng việt 

Khối: 5 - Thời gian: 40 phút 

Ngày kiểm tra:…………………… 

Điểm 

 Đọc: ........... 

Viết: ............ 

TBC: ........... 

Nhận xét của giáo viên  

Chữ ký giám thị:…………………… 

Chữ ký giám khảo: ………….…….. 

 

A. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm ) 

 Đọc bài sau và trả lời câu hỏi : 

Cái gì quý nhất 

 Một hôm, trên đường đi học về. Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở 

trên đời này, cái gì quý nhất. 

 Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống 

được không?” 

 Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước. Quý vội reo lên: “Bạn 

Hùng nói không đúng. Quý nhất là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng 

là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!” 

 Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn 

vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc!” 

 Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai. Hôm sau, 

ba bạn đến nhờ thầy phân giải. 

 Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói: 

 - Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó 

rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng 

lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai 

biết dùng thì giờ ? Đó chính là người lao động, các em ạ. Không có người lao động 

thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có và thì 

giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi. 
                                                                         TRỊNH MẠNH 

Câu 1: Ba bạn Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau điều gì? (0,5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a. Xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.    

b) Tranh luận về vàng bạc. 

c. Tranh luận về khoa học. 

d. Tranh luận về thời gian. 

Câu 2: Bạn Quý khẳng định quý nhất là vàng vì? (0,5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 



a. Vì mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có 

tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo  

b. Vì vàng ai cũng thích. 

c. Vì vàng có giá trị cao. 

d. Vì vàng là đồ trang sức quý hiếm. 

 

Câu 3: Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì ? (0,5 điểm) 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a. Vì con người có nhu cầu cuộc sống cao.       

b. Vì con người biết yêu thương cuộc sống. 

  c. Vì con người làm ra tất cả lúa gạo, vàng bạc,…Con người biết sử dụng thì 

giờ hợp lí.   

d. Con người biết bảo vệ môi trường. 

Câu 4: Việc giải thích cho các bạn học sinh, thầy dùng cách nào giúp các em dễ hiểu? 

(0,5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

 a. Thầy đã dùng câu hỏi để hỏi: Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng 

thì giờ ? Để học sinh dễ nhận ra: Người lao động là quý nhất. 
b. Thầy phân tích cụ thể cho các em hiểu.   

c. Thầy cho các em tranh luận lại.   

d. Thầy kết luận ngay: Người lao động là quý nhất. 
Câu 5: Qua câu chuyện trên em thấy các bạn là người như thế nào? (1 điểm) 

           Viết câu trả lời của em : 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Nội dung câu chuyện này là gì? (1điểm) 

           Viết câu trả lời của em: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau: “Đẹp người, đẹp nết” (0,5 

điểm) 

     Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

    a. Xấu   b. Xinh   c. Tươi     d. đơn thuần 

Câu 8: Tìm câu có từ nằm mang nghĩa chuyển: (0,5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a. Em bé nằm ngủ trong nôi.   b. Bà nằm trên giường bệnh. 

c. Thửa ruộng nằm dưới chân đồi   d. Bố tôi nằm trên ván để ngủ.   

  

Câu 9 Xác định các thành phần trong câu sau: (1 điểm) 

Một hôm, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất. 

Chủ ngữ:……………………………………………………………. 

Vị ngữ: ………………….…………………………………………. 

Câu 10 : Viết 2 câu có sử dụng từ ăn nghĩa gốc và từ ăn nghĩa chuyển? (1điểm) 

          Viết câu của em : 

………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 B. Kiếm tra viết (10 điểm) 

 1 . Chính tả: (Nghe – viết)  Kì diệu rừng xanh. (SHDH Tập 1 trang 80 ). (2 điểm) 

Kì diệu rừng xanh 

(Nắng trưa đến cảnh mùa thu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Tập làm văn : Em  hãy tả ngôi trường thân yêu của em. (8 điểm) 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


